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Tên giáo viên: MGLA3 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 30/12 đến 04/01
	Tuần 2
Từ 06/01 đến 11/01
	Tuần 3
Từ 13/01 đến 18/01
	Tuần 4
Từ 20/01 đến 25/01
	Tuần 5
Từ 27/01 đến 01/02
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Cô đón trẻ: Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ; nhắc nhở trẻ giữ đầu tóc, quần áo gọn gàng. 

- Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn và tập bài khởi động theo nhạc. Tập TD với nhạc bài “Sắp đến tết rồi”.
- Trọng động: 
+ Hô hấp: Thổi nơ
+ Tay: Ra trước, lên cao
+ Thân: Đứng quay người sang 2 bên
+ Chân : Ngồi khuỵu gối
+ Bật: Chụm tách chân
- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập. Cảm nhận thời tiết buổi sáng. (MT1) 

	MT1

	Trò chuyện
	- Trò chuyện với trẻ về việc gia đình bé đã chuẩn bị gì để đón tết?
- Cho trẻ xem một số video về các hoạt động, cũng như món ăn có trong ngày tết
- Trò chuyện với trẻ về ngày Tết Nguyên Đán 2023 .Trẻ đã được tham gia vào những hoạt động gì?
- Trò chuyện và kể tên về một số cảnh đẹp, di tích lịch sử, lễ hội và 1 vài nét văn hóa truyền thống trang phục , món ăn…) của quê hương, đất nước.
- Trẻ biết kể tên và nêu 1 vài đặc trưng của danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử của quê hương đất nước
- Trò chuyện với trẻ về không nên ăn nhiều bánh kẹo uống nước có ga dễ gây sâu răng và đau bụng không tốt cho sức khoẻ.
-.Trò truyện về các món ăn có trong ngày tết cổ truyền.
- Trò chuyện về thời tiết mùa xuân,cây cối đâm chồi nảy lộc….
- Trò chuyện và nhận xét được một số hành vi đúng hoặc sai của con người đối với môi trường
- Cho trẻ quan sát ,trò chuyện và xem băng hình về chỗ mất vệ sinh và nguy hiểm 

- Trò chuyện và kể tên về một số cảnh đẹp, di tích lịch sử, lễ hội và 1 vài nét văn hóa truyền thống trang phục , món ăn…) của quê hương, đất nước. (MT83) 

- Cho trẻ xem video băng hình về cảnh ngày tết (MT55) 

	MT83, MT55

	Hoạt động học
	T2
	Hoạt động tạo hình
Vẽ: Hoa đào, hoa mai
(ĐT) 

	Hoạt động tạo hình
Vẽ lọ hoa
(Tranh tĩnh vật) 

	Hoạt động tạo hình
Xé dán theo ý thích 

	Hoạt động tạo hình
- Nặn mâm ngũ quả ( ĐT) 

	Hoạt động tạo hình
NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 

	MT43, MT36, MT59

	
	T3
	Hoạt động vận động
VĐCB:Trèo lên xuống 7 gióng thang.
TCVĐ : Chạy tiếp sức 

	Hoạt động văn học
Thơ: Hoa cúc vàng 

	Hoạt động vận động
- VĐCB: Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng hai tay
- TC: Nhảy tiếp sức 

	Hoạt động văn học
Truyện: Sự tích bánh chưng - bánh dày (MT59) 

	Hoạt động vận động
NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 

	

	
	T4
	Hoạt động khám phá
NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 

	Hoạt động khám phá
Một số loài hoa ngày Tết 

	Hoạt động khám phá
NSVMTL: Niềm vui đón Tết 

	Hoạt động khám phá
Lễ hội mùa xuân 

	Hoạt động khám phá
NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 

	

	
	T5
	Hoạt động làm quen với toán
Làm quen với biểu tượng hôm qua, hôm nay, ngày mai 

	Hoạt động làm quen với toán
Dạy trẻ nhận biết các ngày trong tuần (MT43) 

	Hoạt động làm quen với toán
Nhận biết ý nghĩa các con số trong cuộc sống hàng ngày. (MT36) 

	Hoạt động làm quen với toán
- Dạy trẻ xem lịch 

	Hoạt động làm quen với toán
NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 

	

	
	T6
	Hoạt động làm quen chữ viết
Ôn chữ cái: b,d,đ 

	Hoạt động âm nhạc
- Dạy múa: Hoa trường em
- TC:Ai nhanh nhất 

	Hoạt động làm quen chữ viết
Ôn chữ cái : i, t, c 

	Hoạt động âm nhạc
Dạy hát: Em thêm một tuổi
- Nghe hát : Mùa xuân nho nhỏ 

	Hoạt động làm quen chữ viết
NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 

	

	
	T7
	Hoạt động ôn tập
Ôn chữ cái l,m, n 

	Hoạt động ôn tập
Thơ: Tết đang vào nhà 

	Hoạt động ôn tập
Ôn: Vẽ lọ hoa
(Tranh tĩnh vật) 

	Hoạt động ôn tập
Ôn: Dạy trẻ xem lịch 

	Hoạt động ôn tập
NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 

	

	Hoạt động ngoài trời
	T2
	Quan sát vườn rau
TCVĐ: Bật liên tục vào 5 ô
Chơi tự do: Chơi với lá cây, sỏi, phấn, vòng... 

	- HĐCCĐ: Quan sát bầu trời
- TCVĐ: Cáo ơi, ngủ à
- Chơi theo ý thích: Chơi với lá cây, cát, sỏi, phấn, chơi với đồ chơi ngoài trời 

	- HĐCCĐ: Quan sát cây bưởi
- TC: Bắt chước bác nông dân làm vườn,
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời, phấn, vòng, bóng, sỏi, cát, lá cây 

	Quan sát cây hoa đào
TCVĐ: kéo co
Chơi tự do: Chơi với phấn, bóng, lá cây... 

	NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 

	MT94

	
	T3
	TN:- Trồng giá đỗ 

	VĐCB: Chạy chậm khoảng 100 - 120 m
TC:Cáo ơi ngủ à 

	- Thí nghiệm: Trộn dầu với nước 

	- VĐCB: Đi lên, xuống trên ván kê dốc dài 2m, rộng 0,30m, một đầu kê cao 0,30m
- TCVĐ: Chuyền quả 

	NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 

	

	
	T4
	Quan sát cây hoa mẫu đơn
TCVĐ: Chơi chuyền bóng
Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời 

	Quan sát cây hoa đồng tiền
TCVĐ: kéo co
Chơi tự do: Chơi với phấn, bóng, lá cây... 

	Quan sát cây quất
TCVĐ: Bật liên tục vào 5 ô
Chơi tự do: Chơi với lá cây, sỏi, phấn, vòng... (MT94) 

	Quan sát thời tiết
TCVĐ: Bật liên tục vào 5 ô
Chơi tự do: Chơi với lá cây, sỏi, phấn, vòng... 

	NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 

	

	
	T5
	Giao lưu với lớp A4 

	Giao lưu với lớp A4 

	Giao lưu với lớp A4 

	Giao lưu với lớp A4 

	NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 

	

	
	T6
	HĐLĐTT: Nhặt lá cây quan sân trường 

	HĐLĐTT: Tưới cây quanh sân trường 

	HĐLĐTT: Cho trẻ tưới cây các góc thiên nhiên tại sân trường 

	HĐLĐTT: Cho trẻ nhặt lá vàng, nhổ cỏ, tưới cây tại goác thiên nhiên 

	NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 

	

	
	T7
	Quan sát cây lan chỉ
TCVĐ: Mèo đuổi chuột
Chơi tự do: Chơi với vòng, sỏi, lá cây, bóng, phấn... 

	Quan sát: Cây hoa hồng
- TCVĐ: Gieo hạt
Chơi theo ý thích: Chơi với lá cây, cát, sỏi, phấn, chơi với đồ chơi ngoài trời 

	Quan sát thời tiết 
TCVĐ: Cáo và thỏ
Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời 

	Quan sát cây hoa mai
TC: Rồng rắn lên mây.
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời, phấn, vòng, bóng, sỏi, cát, lá cây 

	NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 

	

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm:
- Góc xây dựng: Xây dựng vườn cây cảnh ngày tết (T1).
- Góc tạo hình: Vẽ hoa ngày tết (T2) .
- Góc phân vai: Bé làm đầu bếp (T3)
- Góc Bán hàng : Các mặt hàng tết (T4) 
- Góc phân vai: Cửa hàng bán các loại rau, hoa, cây cảnh, chợ hoa ngày tết, ...
- Góc học tập: - Xếp các chữ đã học bằng hột hạt, bằng các thẻ chữ rời, bằng dây mềm, sao chép chữ cái giống tranh mẫu của cô
- Làm sách chữ cái b,d,đ
- Góc tạo hình: + Nặn, cắt dán, vẽ các loại, cây, hoa, rau, quả.in lá cây, thổi màu tạo thành cây, cắt dán, nặn hoa, rau, quả...
+ Hát các bài hát về tết
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, lau lá cây, nhặt lá trong sân trường,
- Góc sách truyện:Đọc truyện, xem sách về các loại rau, hoa, quả: Truyện sự tích mùa xuân, sự tích bánh chưng, bánh dày... 
NSTHVM: Dạy trẻ Rót nước và uống nước đúng cách 

- Phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm. (MT99) 

- Thực hiện và hoàn thành công việc được giao (trực nhật, xếp dọn đồ chơi...). (MT77) 

	MT99, MT77

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Trẻ biết rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn cơm và sau khi đi vệ sinh, đi vệ sinh đúng nơi quy định
- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn, không nói chuyện riêng, rèn kỹ năng tự phục vụ. Nhận biết nguy cơ không an toàn khi ăn uống và phòng tránh
- Trẻ lựa chọn được 1 số thực phẩm khi gọi tên nhóm: Thực phảm giầu chất đạm, tôm cá.., giàu vitamin và muối khoáng
- Trò chuyện với trẻ về các món ăn có trong ngày tết cổ truyền, cách là các món ăn mà trẻ biết
- Trẻ nói được tên các món ăn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản: rau có thể luộc, nấu canh, thịt có thể luộc , rán, kho, gạo nấu cơm, nấu cháo..
- Nghe kể chuyện (sự tích mùa xuân..). Thơ (mùa xuân, hoa đào hoa mai) 

- Biết ăn thức ăn có mùi ôi; ăn lá, quả lạ dễ bị ngộ độc; uống rượu, bia, cà phê, hút thuốc lá không tốt cho sức khoẻ. (MT17) 

- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn, nhắc trẻ che miệng khi ho, hắt hơi và ngáp. Không nói chuyện trong giờ ăn, không làm rơi vãi cơm (MT14) 

	MT17, MT14

	Hoạt động chiều
	T2
	GDNSVMTL:Lắng nghe người khác, xin phép khi có ý kiến 

	Cho trẻ cùng cô tô làm hoa đào, hoa mai trang trí tết 

	Hát một số bài hát về tết 

	Làm câu đối đón tết 

	NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 

	MT51, MT52

	
	T3
	Thơ: Tết đang vào nhà 

	Truyện: Hoa cúc trắng 

	Thơ: Hoa đào hoa mai 

	Truyện: Sự tích quả dưa hấu 

	NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 

	

	
	T4
	NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 

	- Cho trẻ nghe âm thanh, giai điệu của bài hát và thể hiện cảm xúc của bản thân 

	DH: Mùa xuân
NH:mùa xuân ơi 

	Vẽ tranh theo ý thích 

	NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 

	

	
	T5
	Kể tên một số lễ hội và nói về hoạt động nổi bật của những dịp lễ hội. Ví dụ nói: “Ngày Quốc khánh (ngày 2/9) cả phố em treo cờ, bố mẹ được nghỉ làm và cho em đi chơi công viên (MT51) 

	Bài tập Toán trang 24 

	Bài tập Toán trang 11 

	Kể tên và nêu một vài nét đặc trưng của danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử của quê hương, đất nước (MT52) 

	NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 

	

	
	T6
	Làm phiếu bài tập: Chữ cái b, d, đ 

	Cho trẻ liên hoan văn nghệ cuối tuần 

	BT: Luyện phát âm- Trang 9 

	Cho trẻ liên hoan văn nghệ cuối tuần 

	NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 

	

	
	T7
	Cùng cô lau dọn lớp học 

	Tô chữ bé đã học 

	Vẽ tranh bé thích 

	Cho trẻ đếm theo khả năng 

	NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 

	

	Chủ đề - Sự kiện 
	Một số loại quả 
	Hoa đào – hoa mai 
	Món ăn ngày Tết 
	Bé vui đón Tết 
	Nghỉ tết âm lịch 
	

	Đánh giá KQ thực hiện
	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN


ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU
* HPCM đã duyệt kế hoạch ngày 25/12/2024




	Ban giám hiệu 
	Khối trưởng
	Giáo viên

	

17/01/2025
Đã ký số
	

17/01/2025
Đã ký số
	

17/01/2025
Đã ký số
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